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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (đề số 1) 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: DLK0480 

Tên học phần: Pháp luật về tổ chức thương mại thế giới WTO 

Mã nhóm lớp học phần: 231_DLK0480_01 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả 

lời của hệ thống thi. 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong cơ cấu của WTO là: 

A. Hội nghị Bộ trưởng 

B. Đại hội đồng 

C. Cơ quan rà soát chính sách thương mại 

D. Cơ quan giải quyết tranh chấp 

ANSWER: A 

 

Cơ quan thông qua dự toán ngân sách hàng năm của WTO là: 

A. Đại hội đồng 

B. Ban Thư ký 

C. Cơ quan rà soát chính sách thương mại  

D. Ủy ban ngân sách 

ANSWER: A 

 

Loại hiệp định nào của WTO không tạo ra quyền hay nghĩa vụ gì đối với những nước Thành 

viên không chấp nhận chúng: 

A. Hiệp định thương mại nhiều bên 

B. Hiệp định thương mại đa biên 

C. Hiệp định thương mại đa phương 

D. Hiệp định thương mại khu vực 

ANSWER: A 
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Để gia nhập vào WTO, các ứng viên KHÔNG cần đáp ứng điều kiện nào sau đây: 

A. Phải là quốc gia độc lập 

B. Hoàn toàn tự chủ trong việc điều hành các mối quan hệ ngoại thương 

C. Được 2/3 số thành viên của WTO chấp nhận tại Hội nghị Bộ trưởng 

D. Tất cả đáp án đều sai 

ANSWER: A 

 

WTO không sử dụng hình thức nào trong quá trình ra quyết định: 

A. Biểu quyết 

B. Đồng thuận 

C. Bỏ phiếu theo đa số 

D. Đồng thuận nghịch 

ANSWER: A 

 

Các nước thành viên được phép rút khỏi WTO sau thời hạn: 

A. Sáu tháng kể từ ngày Tổng Giám đốc WTO nhận được thông báo bằng văn bản về việc 

rút khỏi WTO 

B. Một năm kể từ ngày Tổng Giám đốc WTO nhận được thông báo bằng văn bản về việc rút 

khỏi WTO 

C. Sáu tháng kể từ ngày nộp thông báo bằng văn bản về việc rút khỏi WTO 

D. Một năm kể từ ngày nộp thông báo bằng văn bản về việc rút khỏi WTO 

ANSWER: A 

 

Số thành viên thường trực của Cơ quan phúc thẩm là: 

A. 07 thành viên 

B. 03 thành viên 

C. 05 thành viên 

D. 06 thành viên 

ANSWER: A 

 

Quyền kháng cáo đối với báo cáo của Ban Hội thẩm thuộc về: 

A. Các bên trong tranh chấp 

B. Các bên có quyền liên quan 

C. Các bên có nghĩa vụ liên quan 
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D. Tất cả đáp án đều đúng 

ANSWER: A 

 

“Quyết định của Cơ quan giải quyết tranh chấp chỉ không được thông qua nếu có ít nhất một 

thành viên phản đối” là nội dung của nguyên tắc: 

A. Đồng thuận 

B. Đồng thuận nghịch 

C. Biểu quyết theo đa số 

D. Bỏ phiếu 

ANSWER: A 

 

Trường hợp nào sau đây vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử: 

A. Quốc gia A miễn thuế VAT cho hàng hóa trong nước 

B. Quốc gia A hạn chế số lượng nhập khẩu gốm sứ từ tất cả các quốc gia đối tác 

C. Quốc gia A cấm nhập khẩu quần jeans được sản xuất tại các trại giam giữ phạm nhân 

D. Quốc gia A cho phép nhóm đối tác là các quốc gia đang phát triển được hưởng ưu đãi về 

thuế nhập khẩu đối với vải cotton 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

 

Hulu, Hola và Heli là 03 quốc gia thành viên của WTO. Trong giai đoạn 2020-2022, Hulu 

xuất khẩu lần lượt là 5, 12 và 20 tấn than đá sang Heli. Tương ứng, khối lượng than đá mà 

Hola đã xuất khẩu qua Heli trong 3 năm là 24, 57 và 80 tấn. Năm 2023, nhận thấy có sự gia 

tăng đột biến số lượng than đá được nhập từ Hulu và Hola, Heli đã áp dụng hạn ngạch (quota) 

đối với than đá nhập khẩu là 40 tấn. Theo đó, mỗi nước chỉ được xuất khẩu tối đa 20 tấn than 

đá vào Heli. Hỏi: 

 

Câu 1. Heli có được phép áp dụng hạn ngạch trong trường hợp này không? Giải thích và 

nêu CSPL? (1,5 điểm) 

Đáp án:  

- Được phép (0,5 điểm).  

- CSPL: Điều 2 Hiệp định về các biện pháp tự vệ - SG (0,5 điểm).  
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- Giải thích: có sự gia tăng đột biến số lượng sản phẩm tương tự, gây bất lợi cho hàng hóa 

trong nước (0,5 điểm). 

 

Câu 2. Việc áp dụng mức phân bổ hạn ngạch như trên của Heli có vi phạm quy định của 

WTO không? Giải thích và nêu CSPL? (1,5 điểm) 

Đáp án:  

- Có vi phạm (0,5 điểm).  

- CSPL: Điều 5 Hiệp định SG (0,5 điểm). 

- Giải thích: hạn ngạch không được thấp hơn mức TBC của 03 năm liền kề trước đó và phải 

phân bổ theo thỏa thuận hoặc thị phần (0,5 điểm). 

 

Câu 2. Heli cần làm những gì để việc đặt ra hạn ngạch trong trường hợp này không vi phạm 

quy định của WTO? Nêu CSPL và phân tích? (2 điểm) 

Đáp án:  

- Thực hiện đúng quy trình điều tra theo Điều 3 và Điều 4 SG (0,5 điểm) 

- Tuân thủ mức áp dụng tại Điều 5 SG (0,5 điểm) 

- Tuân thủ thời gian áp dụng tại Điều 7 SG (0,5 điểm) 

- Tuân thủ các mức nhượng bộ tại Điều 8 SG (0,5 điểm) 

 

Ngày biên soạn: 20/11/2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: ThS. Đoàn Kim Vân Quỳnh 

 

Ngày kiểm duyệt:    /11/2023 

Phó Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi:                               ThS. GVC. Nguyễn Thị Yên 

 

- Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 file nén/lần gửi) và nhắn tin 

password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất Linh (0918.01.03.09). 

- Khuyến khích Giảng viên biên soạn và nộp đề thi, đáp án bằng File Hot Potatoes. Trung 

tâm Khảo thí gửi kèm File cài đặt và File hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ thêm Quý Thầy Cô. 


